271
Quê quán: Xóm Bào Giang, xã Đông Hương, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Sinh năm 1927.
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Phỏng vấn ngày 13 tháng 12 năm 2011, tại Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. 

Người thực hiện phỏng vấn: Phan Tuấn Phương.

[Ông 271 tuy tuổi đã cao nhưng còn khá khỏe mạnh và minh mẫn. Ông tiếp chuyện phỏng vấn với thái độ chân thành, vui vẻ, thoải mái. Ông hiện đang sống cùng với vợ và gia đình người con trai và các cháu. Gia đình ông theo quan sát thì kinh tế có phần bình thường, giản dị].

Đấy chúng cháu là ở bên chỗ Hội Sử học thì có chương trình đi sưu tầm tư liệu như thế, thì trước hết là muốn biết họ tên đầy đủ của bác ạ, bác tên là gì ạ?
Tôi là 271.
Thế bác 271 là sinh năm bao nhiêu nhờ?
Tôi sinh năm 1927.
Quê gốc của mình là ở đâu bác nhờ?
Quê gốc của tôi là ở thị xã Thanh Hóa, khi xưa gọi là thị xã Thanh Hóa.
Thế là bác ở phố nào?
Tôi ở chỗ Bến Cốc.
À chỗ cầu Cốc đấy à?
Cầu Cốc mà khi xưa gọi là Bào Giang, xóm Bào Giang.
Bào Giang?
Xóm Bào Giang, gọi là tên đấy, tên gốc đấy là Bào Giang, thế sau đó đổi ra phố, tên này khác nó đổi về sau này cũng thay đổi, nhưng mà gốc đấy, gốc là xóm Bào Giang, cạnh Cầu Cốc.
Cái ngày bọn cháu đi học là cũng sợ Cầu Cốc lắm đấy, có mấy anh bạn làm tre nứa ở dưới thuyền đấy?
Ừ.
Lúc đấy gọi là xóm Bào Giang ạ, thuộc thị xã Thanh Hóa?
Ừ, Bào Giang, xóm Bào Giang thuộc xã Đông Hương, Đông Hương, bây giờ Đông Hương cũng khác rồi, cắt về thành phố rồi, nhưng cái gốc rễ của nó đấy, gốc rễ của nó là xóm Bào Giang, mà Đông Hương mà khi xưa mà chưa, chưa sáp nhập vào, vào thị xã thì là huyện Đông Sơn, đấy, khi xưa gốc của nó.
À ngày xưa lại thuộc huyện Đông Sơn ạ?
Gốc, gốc rễ của nó là xóm Bào Giang, xã Đông Hương, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đấy, thế xong đó đến giai đoạn sau này khi cách mạng thành công thì mới sáp nhập vào thị xã. Thì riêng cái xóm Bào Giang thì sáp nhập vào thị xã thôi, còn cái xã Đông Hương nó vẫn nằm ở bên kia cầu kia, thì nó vẫn thuộc về Đông Sơn. Thế rồi sau này đấy thì , cái xã hiện nay cái xã Đông Hương cũng sáp nhập về thành phố rồi, nó mở rộng, thế ông sáp nhập luôn.
Từ nhà cháu mà đến cái chỗ Cầu Cốc đấy gần không đấy mà, đi phố Tống Duy Tân một đoạn là đến?
Đúng rồi, chỗ chợ Vườn Hoa là xuống đấy, thì gần thôi, vì quê ngoại tôi là ở ngay sát Vườn Hoa, tức là gọi là xóm Cốc, à xóm Phú Cốc.
Phú Cốc?
Phú Cốc, Phú Cốc là gốc đấy rồi mới đến Bào Giang, Bào Giang mé dưới, đấy, thế rồi bây giờ thuộc về phường Lam Sơn rồi, bây giờ là thuộc phường Lam Sơn.
Cháu ngày xưa là Phố Chợ, bây giờ đổi thành Lê Hữu Lập?
Khi xưa cái chỗ mà, mà về sau này mình mới thành mở ra Phố Chợ thì gốc rễ của nó khi xưa là cái nơi làm việc của thằng thực dân Pháp, nó là cái khu Tòa sứ, Tòa sứ Thanh Hóa, đấy, là cái cơ quan bảo hộ của Pháp đấy.
Nhà cháu là giáp lưng với phố Vườn Hoa, tức là phố Vườn Hoa mặt này thì hai bên là giáp lưng với nhau?
Khi xưa thì gọi là phố, gọi là Vườn Hoa thôi chứ chi có phố Vườn Hoa, khi xưa thời thuộc Pháp đấy, cái vườn hoa đấy là rất rộng, toàn trồng cây, cây kè rồi ghế người ta ngồi.
À thế sau này mình tiện mình gọi thành phố Vườn Hoa luôn đấy?
Ừ sau Cách mạng tháng Tám hình như là rồi là họ làm nhà làm ấy rồi linh tinh, bây giờ về các ngõ bây giờ nó linh tinh.
Bác có thỉnh thoảng về không?
Có nhưng mà lâu nay yếu, ít về, trước thành phố Thanh Hóa gọi là thị xã Thanh Hóa, thời thuộc Pháp thì nó cũng hình thành ra một số phố, bây giờ mình mới căn cứ cái phố cũ thì bây giờ nó cũng thay đổi nhiều cũng chả biết, nó đổi tên. Khi xưa mà cái con đường mà đi xuống Cầu Cốc gọi là phố Tống Duy Tân.
Bây giờ vẫn gọi là Tống Duy Tân đấy ạ?
Ờ đấy vẫn gọi là Tống Duy Tân, nghĩa là phía cạnh Vườn Hoa đấy thì đầu cái chỗ phố Duy Tân đấy thì khi xưa nó có cái rạp chiếu bóng, gọi là Xinê Ắc, hồi thuộc Pháp nó gọi là Xinê Ắc, rồi đi con đường đấy ra rồi nhích lên trên độ khoảng năm chục thước nữa thì nó có cái chợ trâu bò, chợ bán trâu bò đấy. Thế rồi từ chợ trâu bò nhìn sang thì chợ tỉnh, trước là gọi là chợ tỉnh.
Thế cái sân Ba Lít thì?
Ba Lít thì nó lại ở cái đường mà, mà phố Vườn Hoa đấy, thế là đi đến cái ngã tư lên phía Bắc đây này, đi về phía Bắc đấy, đi ra Hàm Rồng đấy thì là đi qua Ba Lít.
Ngày nhỏ là bố cháu hay dẫn cháu đi xem ở rạp Tống Duy Tân, ở chỗ Ba Lít đấy?
Tống Duy Tân bây giờ, khi xưa, khi xưa là rạp hát đấy, nhưng bây giờ, tôi vẫn thích cái thị xã cũ là vì thế này, nó thoáng, nó ít người, khi xưa nó dân cư nó cũng có bao nhiêu đâu, mà phố xá thì có hình thành một số phố nhưng mà có những cái phố mà đông đúc mà phố chính, tức là phố lớn đấy, rồi là phố Pôn-be, rồi lên ga là phố Hàng Đồng, đấy, rồi xuống phía nam là phố Huế, phố Nhà thương, phố, đấy, là phố chính.
Các cụ thân sinh ra bác ngày xưa là làm nghề gì?
Ông cụ tôi thì khi xưa là cũng làm nghề buôn bán, buôn bán hàng lâm sản.
Thì cái chỗ Cầu Cốc cháu thấy là bán nhiều cái đồ mây tre nứa các thứ đấy, cứ ngâm ở dưới sông?
Luồng, nứa rồi gỗ.
À thế là buôn những đồ đấy đấy ạ?
Vâng.
Bà cụ thì có làm cái nghề đấy không hay làm nông ạ?
Cả hai ông bà cũng buôn bán đấy, khi xưa thì các cụ kể lại thì thời xưa các cụ cũng hàn vi, không có tiền, mà rồi đi làm, đi chống bè thuê cho người ta, thế rồi mỗi một lần đi như thế thì lại kiếm được một ít tiền, dư dật ra một tí, đi chống bè thuê cho người ta thì lại mua một ít cây tre cây luồng thì kèm vào đấy về lại bán.
Thế sau rồi lại thành buôn?
Nhen nhúm đấy rồi được một số vốn, vốn rồi rồi mới đứng tách ra đi buôn đưa hàng về bán, trưởng thành từ cái kiểu như thế.
Thế ngày nhỏ là bác học ở đâu?
Tôi học ở Thanh Hóa.
Tức là mình được đến trình độ lớp bao nhiêu rồi ạ?
Tôi học lúc bấy giờ mà khi xưa gọi là đệ tứ.
À đệ tứ đấy?
Ừ, nghĩa là đệ tứ là để thi đíp lôm.
Cũng cao rồi đấy chứ?
Ừ, đệ tứ, cách mạng thành công thì anh em thì tinh thần yêu nước là tình nguyện ra nhập vào lực lượng vũ trang cướp chính quyền.
Thế là bác đi học như thế là học ở ngay tỉnh Thanh Hóa luôn à, thị xã luôn à bác?
Học, học chữ á.
Vâng, đi học văn hóa đấy?
À học văn hóa thì học ngay ở, ở thị xã Thanh Hóa thôi, trường Co-le đấy.
Lúc đấy là thầy Pháp dạy à bác?
Pháp.
Toàn giáo viên Pháp thôi?
Toàn Pháp, Pháp nó, Pháp nó mở, nhưng mà thầy dạy thì thầy Việt, như trường Co-le là thầy Việt, hay là cái trường tiểu học thì cũng là thầy Việt hết.
Nhưng mình có phải học tiếng Pháp chứ ạ?
Ừ cũng học Pháp, giảng bằng tiếng Pháp, đấy, nghĩa là thầy ta mình.
Thế hệ các bác thì ai cũng giỏi tiếng Pháp nhờ?
Nó một giai đoạn như thế thì sang một cái lĩnh vực khác thì không được vận dụng thường xuyên rồi nó cũng mai một đi, đấy, chính ra thì.
[00:10:12]

Trước cách mạng là bác đã tham gia hoạt động rồi?
Tôi đã tham gia, đầu tiên là tham gia công tác hội khuyến học.
Tức là cái Hội truyền bá quốc ngữ đấy à?
Truyền bá quốc ngữ đấy, thế rồi là dạy các cái lớp học chống mù.
Chống mù là sau khi cách mạng rồi?
Vâng, trước cách mạng đã dạy rồi.
À trước cách mạng mình không gọi là Truyền bá quốc ngữ nữa rồi à?
Trước cách mạng truyền bá quốc ngữ là công khai thôi chứ mình cũng không, không giấu diếm gì cái chuyện đấy, dạy trong cái thời kỳ đang còn thuộc Pháp cơ mà. Thế còn mà đến khi khởi nghĩa rồi thì nó thành ra một cái trào lưu thức tỉnh các cái đồng bào ta nói chung, thì trong đó có học sinh, sinh viên, thế là nhiều anh em đi theo cách mạng.
Như bác là được giác ngộ cách mạng như thế nào?
Tôi á, tôi thì thực tế ra thì khi đi học thì tiếp xúc với anh em Việt Minh thì sau này thì mới biết là Việt Minh, nhưng mà thực tế cái lúc đấy là cũng nêu lên cái, cái tinh thần yêu nước, tức là kiếp nô lệ, mà nô lệ thật, vì đi học nhưng nó, nó bắt hát quốc ca Pháp, đấy, như thế là nó bắt chào cờ Pháp.
Lúc học ở Co-le đấy?
Ừ, chào cờ Pháp, hát quốc ca Pháp, thế mình là người Việt Nam cảm thấy nhục.
Thế lịch sử thì nó có bắt học lịch sử Pháp không?
Có chứ, có trong chương trình.
Thế là từ cái tinh thần dân tộc đấy mà mình giác ngộ?
Ừ giác ngộ, úi giời khi xưa Thanh Hóa thì nó phong trào yêu nước thì nó cũng có những hoạt động bí mật, và công khai, thí dụ như Hội truyền bá quốc ngữ đấy là công khai mà chả giấu diếm gì, tham gia vào cái đoàn Hướng đạo sinh.
Bác tham gia cả Hướng đạo sinh nữa?
Ừ cũng hoạt động.
Truyền bá quốc ngữ lúc đấy cái chương trình thế là ai đưa cho mình để mình dạy ạ?
Chương trình truyền bá quốc ngữ thì là dạy người, người mà không biết chữ đấy mà, thì mình tự biên tự soạn thôi, thì khi mình nhỏ mình học thế nào thì bây giờ mình dạy lại cho người ta như thế, làm gì có chương trình, có chương trình. Thế rồi tham gia vào, hồi đó là cái, cái sân bay Lai Thành, Nhật nó chiếm, nó đảo chính Pháp đấy thì nó chiếm cái sân bay, nó xây dựng thành sân bay quân sự.
Lai Thành là phía trên Cầu Cốc một đoạn đấy?
Vâng, thì anh em hồi đó thì cũng theo dõi rồi cung cấp tình hình của bọn Nhật để cho Việt Minh. Thế rồi là tham gia các cái phong trào như là vận động nhân dân là chống, chống nó thu, chống nó vét thóc, nó thu thóc của dân đấy mà, nó cướp của người ta, nó lấy quyền của nó nó thu, thế mình vận động nhân dân đi chống, chống cướp bóc và về thuế, về nộp tô nộp thóc cho Nhật lúc đấy.
Thế khi mà Nhật đảo chính Pháp đấy bác, mùng 9 tháng 3 năm 45 đấy, thì bác có được chứng kiến việc gì không, cái lúc Nhật đảo chính đấy?
Lúc đấy tôi đang còn là học sinh, còn nhỏ, tôi thấy là thằng Nhật nó đảo chính Pháp rất là êm, sáng mai ngủ dậy thì mình đi học mình mới biết.
À thế cũng không thấy bắn nhau à?
Chứ đêm ngủ mình cũng không nghe thấy tiếng súng, thằng, thằng Nhật nó giỏi, nó, nó, kế hoạch của nó đảo chính Pháp rất là, rất là bí mật, nghĩa là sớm mai mình đi học mình thấy nó cắm cờ Nhật, cờ Nhật ở các cái công sở Pháp, còn Pháp nó bắt, nó bắt hết thôi, nó bắt, nó đảo chính ban đêm.
Mà lại không phải nổ súng gì?
Ừ, thế là nó cắm cờ, còn chính quyền Pháp thì chẳng qua là mấy thằng chủ các cái công sở này khác nó bắt hết.
Thế như ở trong trường bác thì thầy giáo có bị bắt không, thầy giáo Pháp đấy?
Thầy giáo thì thầy giáo người Việt mình thôi, cho nên là có thằng Pháp đâu mà, có dạy mình đâu. Thời kỳ đấy thì nó có cái tình hình mà đói, chết đói đồng bào thảm thương, ngủ dậy ra đường là thấy có người chết, là vì Nhật nó thu hết thóc, rồi nó bắt nhổ lúa để trồng đay, đấy, cho nên dân đói, dân đói, đi ăn xin ăn xiếc kéo đầy cả phố, cứ mở mắt dậy là thấy có người chết rồi ở phố.
Tháng 3 năm 45 là mình có cái phong trào là phá kho thóc Nhật cứu đói đấy, ở Thanh Hóa mình có làm không ạ?
Nó là cũng đói, chẳng qua là, còn cái thời kỳ mà sau khi Nhật nó đảo chính Pháp rồi thì là thay thế bằng chính quyền Nhật, thì chính quyền Nhật thì nó cũng dựng lên cái chính quyền bù nhìn để làm tay sai cho nó thì cũng có.
Thế là bác là tham gia vào Việt Minh từ trước năm 45 à?
Trước 45.
Thế là bây giờ mình có cái tiêu chuẩn gọi là tiền khởi nghĩa đấy nhờ?
Ừ. Đấy là đấy, thời kỳ đấy. Cái thời kỳ sau đó là cái thời kỳ mình tiếp quản chính quyền, à cái, cái tổng khởi nghĩa chứ nhờ, khởi nghĩa mới, mới chiếm chính quyền thì coi như là, là bọn Nhật như thế là nó cũng đầu hàng mình thôi.
Cái hôm mà giành chính quyền Cách mạng tháng Tám đấy là bác có đi tham gia không?
Cách mạng tháng Tám thì hồi đó là, là tổ chức ở cái bộ máy của thị xã, thì tôi không tham gia, tôi chỉ là tham gia cái đội tự vệ tham gia cướp chính quyền.
Cướp chính quyền ở tại cái xã mình luôn?
Ở, ở địa phương mình, thế rồi sau đó, sau đó thì tôi ra nhập tự vệ thành, đội tự vệ thành thị xã Thanh Hóa.
Tức là sau Cách mạng tháng Tám rồi đấy?
Vâng, làm tự vệ thành, rồi sau đó thì từ tự vệ thành, tự vệ thành mới tham gia cái cảnh sát xung phong, sang cảnh sát xung phong lúc đấy thì cũng chống, chống bọn Quốc dân đảng, thế sau đó thì tôi thoát ly tôi đi học.
Tức là trước cách mạng là bác tham gia cái đội tự vệ và cướp chính quyền ở tại xã của mình?
Vâng, tôi tham gia phong trào Truyền bá quốc ngữ chống, chống mù, đấy.
Cái đội tự vệ của mình là có đông người không bác, cái đội tự vệ ở xã đấy?
Tự vệ thì lúc bấy giờ thì tự võ trang đấy, gậy gộc kiếm mác lăng nhăng, làm chi có súng ống, vớ vẩn cũng lấy được một số súng của Nhật, rồi của Pháp cũng có, cứ cọc cạch như thế chứ chi có một cái vũ khí mà nó, nó đàng hoàng như cái giai đoạn giờ đâu, bấy giờ nó thô sơ, đấy.
[00:20:03]

Nhưng có được huấn luyện gì không ạ, tức là có được cấp trên huấn luyện gì không ạ?
Huấn luyện thì nó cũng không có tổ chức gì, chẳng qua là cũng tập vớ vẩn, luyện đi luyện đứng thôi.
Tức là một hai, một hai đấy?
Ừ, thực tế là lúc bấy giờ là lấy tinh thần là chính, chứ các cái, các cái đường lối quân sự lúc đấy cũng có được học mấy, hai nữa là cũng đánh du kích lăng nhăng thế.
Cái đội tự vệ của mình thì có được nuôi ăn không ạ?
Hả?
Có được nuôi ăn không ạ?
Nuôi á?
Vâng, cái đội tự vệ của mình đấy?
Tự túc, lúc đầu tự túc thôi, thế rồi tham gia thế về nhà mà ăn chứ không, có giờ có giấc thì lại đứng, đứng tập trung.
À chứ mình cũng không ở tập trung?
Không ở tập trung.
Tức là đến giờ là mình ra thôi?
Đó, thế quy định nó có tổ chức.
Thế như cái hôm cướp chính quyền ở xã đấy bác, thì cái đội tự vệ của bác là làm nhiệm vụ gì?
Lúc bấy giờ thì coi như là vận động nhân dân tham gia, thế rồi là kéo lên các cái cơ sở, lúc bấy giờ thì ở thị xã thì nó chỉ có chính quyền bù nhìn, rồi ra nhập với mấy cái lực lượng ở cá địa phương khác, rồi tạo thành một cái lực lượng đông đảo.
Tức là mình cướp chính quyền ở xã xong, mình lại kéo lên tỉnh, kéo lên thị xã?
Vâng, vâng.
Như ở xã bác lúc đấy lý trưởng là ai bác có nhớ không?
Bây giờ như vậy là nếu mà phụ trách cái khởi nghĩa bấy giờ là, về mặt Mặt trận Việt Minh đấy, được phân công lúc bấy giờ là anh Hoàn, ông Hoàn bây giờ là ông ấy không may ông bị liệt, nhưng mà ông còn sống.
Như ông đấy bây giờ mình có nói chuyện được không ạ?
Không, tôi thỉnh thoảng đến thăm ông ấy nhưng mà nói bây giờ tai ông ấy nặng, nói như tôi với anh ngồi thế này nói không được đâu, mà nói như người hét vào tai, tai ông nặng quá, vẫn trao đổi thôi.
Cái lúc mà giành chính quyền ở Thanh Hóa cách mạng tháng Tám đấy bác, thì có xảy ra nổ súng gì không?
Không nhưng mà cướp chính quyền cũng, cũng ít, khí thế của mình lúc bấy giờ nó mạnh lắm, cho nên cái bọn, bọn, gây cái áp lực cho cái bọn, bọn chính quyền đô hộ nó cũng run tay, nó cũng không dám chống phá, cho nên là mình không đổ máu, không đổ máu, phụ trách chính quyền lúc bấy giờ thị xã là ông Lê Tất Đắc.
Lê Tất Đắc, chủ tịch đầu tiên đấy. Bác có thể kể lại cho cháu cái buổi cướp chính quyền nó diễn ra thế nào không?
Thứ nhất là không khí lúc bấy giờ là mình là cái, cái diện tham gia, vào cái đội tự vệ, bởi vì mình cũng biểu hiện, anh em đi thì mình cũng có vũ khí thô sơ, hưởng ứng phong trào chung thì cứ theo hướng dẫn đi, vừa đi vừa hô khẩu hiệu, động viên bà con nhân dân nói chung là có khí thế.
Thế không hề có nổ súng hay xảy ra đổ máu gì cả?
Như thế thôi, cũng tham gia giành chính quyền, mình thì có mấy cái nơi mà lực lượng chính quyền, à cái bộ máy chính quyền của nó ở trong thành, trong thành, ở trong thành là chính, trong thành thì toàn là lính khố xanh với quan Nam triều các thứ lăng nhăng.
Nhưng mà cũng không có chống đối gì cả?
Hắn bỏ chạy hết, thì cái cướp chính quyền của Thanh Hóa mình nó cũng, cũng thanh thoát, không gặp những cái lực lượng chống đối, cho nên cũng không có những cái gì mà nó gây nên đổ máu, nói tóm lại là như thế, thì nó thuận.
Mình là cướp chính quyền ngày bao nhiêu bác nhờ?
Hả?
Mình cướp chính quyền ngày bao nhiêu?
Lúc đấy là mươi, mười, mười.
19 là ở Hà Nội này?
20 thì là Thanh Hóa.
À tức là mình cướp chính quyền sau Hà Nội?
Sau một ngày.
Thế khi mình giành chính quyền xong thì mình có thành lập cái Ủy ban lâm thời luôn không ạ?
Có chứ, Ủy ban lâm thời lúc đấy là thành lập ngay.
Ông Lê Tất Đắc là Chủ tịch đấy?
Lê Tất Đắc đấy, Lê Tất Đắc là Chủ tịch lâm thời.
Như lúc đấy ở chỗ Đông Hương chỗ bác thì chính quyền xã có thành lập luôn không?
Chính quyền xã lúc bấy giờ thì chính quyền phong kiến cũ, lý hương rồi những cai tổng, chánh tổng gì đấy thì lúc đấy cũng là, là không còn nữa, người ta rút hết rồi, cái lực lượng đấy là lực lượng không mạnh lắm, nó chỉ là một cái hình thức, cái bộ máy rệu rã thôi, nhưng mà với cái phong trào khí thế của dân như thế là, là cũng tự rút hết, thế rồi là cái bộ máy chính quyền mới của mình thì lên thay.
Như bác lúc đấy có đứng trong chính quyền không, có tham gia trong chính quyền mới không, ở xã đấy?
Chính quyền mới thì tôi, tôi thì tham gia cái lực lượng tự vệ thôi.
Bác là giữ chức gì trong cái đội tự vệ đấy ạ?
Tự vệ lúc bấy giờ mà, tham gia sau đó là lên tự vệ thành thì tôi làm tiểu đội phó, rồi sau lên tiểu đội trưởng.
Cái đội tự vệ ở xã bác là có đông người không nhờ?
Đội ấy độ khoảng hơn, hơn ba chục.
À thế cũng đông đấy chứ nhờ?
Ừ.
Nhưng mà lên thành thì chắc là còn đông hơn nữa nhờ?
Lên thành thì nó nhiều khu vực nó tập hợp lại chung, tự vệ thành thì có nhiều khu phố tham gia vào.
Cái tự vệ thành thì lúc đấy mình đã phải sinh hoạt tập trung chưa ạ?
Sinh hoạt tự vệ thành lúc bấy giờ thì giai đoạn đầu thì cũng không tập trung đâu.
Vẫn cứ nhà nào nhà đấy thôi?
Thế đến quy định các cái ngày, à các cái giờ phải có mặt để phân công làm nhiệm vụ canh gác rồi này khác, nhưng mà giai đoạn sau này nó trưởng thành lên thì mới có, mới có cái tập trung, tập trung.
Giai đoạn sau là khoảng bao nhiêu ạ?
Giai đoạn sau độ khoảng, khoảng, giai đoạn tập trung sau thì cái giai đoạn tôi không ở nhà, nhưng mà tôi được biết là nó hình thành tập trung từ năm 48.
À 48 mới tập trung, coi như kiểu bộ đội địa phương đấy nhờ?
Gọi là khi xưa nó gọi là liên huyện, liên huyện tức là mấy đơn vị của cái huyện, huyện lân cận với thị xã gọi là bộ đội liên huyện, thì lúc đấy vào thì có Đông Sơn này, rồi có Quảng Xương này, đấy rồi thị xã Thanh Hóa, nó hình thành nên cái liên huyện, mỗi đơn vị như thế độ một đại đội, đấy.
Như cái lúc bác làm tự vệ thành đấy là mình đã có đồng phục để mặc giống nhau chưa?
Lúc đấy thì cũng có đồng phục nhưng đồng phục mặc quần áo xanh, còn tự vệ thành thì ăn mặc dân dã thôi, làm chi có ngân sách mà may.
Tức là của ai người đấy mặc đấy à?
Ừ.
Thế sau này trong cái hệ thống chính quyền mới của mình đấy bác, thì những tầng lớp cũ thì có được tham gia vào không, những cái người của chính quyền cũ đấy?
Chính quyền cũ thì cái loại chóp thì không, còn cái loại mà gọi là nhân viên rồi loại này khác thì họ cũng giác ngộ thôi, họ tham gia, cho họ tham gia thôi. Còn cái loại chóp đấy thì thường là nó bỏ đi, nó chuồn, ví dụ như Phan Văn Giáo này, thì giai đoạn đầu nó cũng, lúc mình nổi dậy đấy thì nó cũng tham gia, nó cũng tham gia đi biểu tình, hoan hô khẩu hiệu nhưng sau đó là nó, nó ra vùng tề rồi nó đi theo Pháp. Nó đúng ra cái thằng Phan Văn Giáo nó ở phố Pôn-be đấy, thì nó cũng là, là quốc tịch Pháp, nó là người Việt nhưng mà nó là quốc tịch Pháp, sau nó theo Pháp nó vào làm với Pháp xong nó vào chính quyền bù nhìn ở trong Huế đấy.
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À thế cái lúc mà biểu tình cũng đi tham gia?
Cũng đi.
Như lúc đấy ở xã của bác thì ông nào làm Chủ tịch xã, cái lúc mới giành chính quyền đấy?
Chủ tịch đầu là ông Thao, mà ông bây giờ ông cũng chết rồi.
Cái lúc đấy bên Ủy ban là bác thấy có đông người không ạ, làm việc không, cái lúc mà mới thành lập đấy?
Tôi cũng không tham gia cái Ủy ban.
Mình bên tự vệ mà?
Lúc đấy các cái người tham gia gọi lâm thời đấy thì cũng thay đổi luôn đấy mà, lúc bấy giờ là có cái, cái bầu chính thức như bây giờ đâu, Hội đồng nhân dân rồi là ứng cử này khác, chứ còn Thanh Hóa lúc bấy giờ 46 nó mới chỉ có tổ chức cái Tổng tuyển cử, Tổng tuyển cử toàn quốc.
Mùng 6 tháng giêng năm 46 đấy?
Thế về sau Tổng tuyển cử rồi thì có bộ máy Trung ương như thế thì sau đó nó mới hình thành các cái bộ máy dưới, Ủy ban các cấp.
Còn trước đấy là ví dụ mấy ông nào mà có uy tín ở trong xã là được dựng lên thôi?
Ừ, thế thôi, chẳng qua anh em người ta giác ngộ cái loại có học đấy là tham gia.
Những cái thông tin như là việc thành lập Chính phủ lâm thời ở ngoài Hà Nội đây thì mình có được nghe không bác, ở trong Thanh Hóa mình có được nghe ngay không?
Bảo tham gia thì ra.
Bảo những cái thông tin cái việc mà ví dụ ngoài Hà Nội đây mà mình thành lập Chính phủ lâm thời Việt Nam dân chủ cộng hòa đấy, thì mình có được nghe không?
Cái loại ở đại diện của cấp ủy trên tỉnh với đại diện chính quyền lâm thời của tỉnh đó, phải có đại diện chứ, đại diện thôi chứ còn.
Năm 46 tổ chức Tổng tuyển cử thì mình tiến hành thế nào ạ, lúc đấy bác cũng đi bỏ phiếu đấy nhờ?
Không, lúc đấy tôi chưa đủ tuổi.
Bác sinh năm 1927 cơ mà?
Ừ 27 thế nhưng mà năm 46 thì cũng chưa được tham gia.
Tức là lúc đấy mình 19 tuổi rồi còn gì nữa?
Nhưng mà cái lúc đấy là tuổi thì mình 27 thì tính là nếu mà tuổi 27 của tôi đấy là tuổi, tuổi mụ, tức là tuổi ta, ta gọi là tuổi ta đấy, thế thôi, chứ còn tuổi dương thì lại, lại họ tính tuổi dương.
Thế thì vẫn là 18 rồi?
Ừ, thế thì khai sinh để đi học, thường khi xưa là cứ khai tăng tuổi, nhưng mà cũng là như thế.
Cái lúc mà Tổng tuyển cử là bác cũng đang ở địa phương mình nhờ?
Tôi tự vệ thôi, thế thôi.
Thế lúc đấy bác thấy cái phong trào bầu cử thế nào?
Ui giời lúc đấy thì, lúc đấy thì nhân dân hưởng ứng nhiệt liệt, những người mà trong diện là họ đi bỏ phiếu trăm phần trăm, tốt thôi. Thế và lúc đấy có cả cái phong trào gọi là ủng hộ Tuần lễ vàng, Tuần lễ vàng, kiểu như là ủng hộ kháng chiến đấy.
Như ở mình người ta ủng hộ nhiều không bác?
Cái đấy thì mình cũng chẳng ở trong cái ban mà quản lý cái chuyện đấy, mình biết có không khí, có người người ta có hoàn cảnh khả năng, người ta có tinh thần yêu nước như nhà, nhà gì, nhà ông gọi là ông Tinh Khoa, mà bán vải ở, ở phố lớn đấy, ủng hộ cũng hàng chục cây vàng đấy.
Tức là mình để những cái thùng ra là bỏ vàng vào đấy à bác?
Ừ, tức là ủng hộ kháng chiến mà gọi là Tuần lễ vàng.
Tức là mình làm tập trung lại một chỗ hay là từng khu phố lại có một cái thùng ủng hộ thế ạ?
Từng, từng khu vực.
Như bác lúc đấy có ủng hộ cái gì không?
Lúc tôi đang nhỏ mà, đang còn sống phụ thuộc vào gia đình, lấy tiền ở đâu, có cách chi mà ủng hộ. Có các cụ tôi thì có, ít nhiều các cụ cũng có.
Vì các cụ cũng làm thương nghiệp mà?
Vâng.
Thế là sau đấy là bác lên bác tham gia tự vệ thành?
Tự vệ thành.
Tự vệ thành sau đấy bác lại vào Cảnh sát xung phong à?
Cảnh sát xung phong.
Tức là cái tự vệ thành đấy làm được lâu không ạ?
Cũng làm được mấy tháng, sau đó vào cảnh sát xung phong.
Thế nhiệm vụ của tự vệ thành là cái gì bác, mình làm tự vệ thành là mình làm nhiệm vụ gì ạ?
Tức là tự vệ thành thì bảo vệ an ninh ở thị xã, đấy, thế rồi là mình, mình giám sát các cái hiện tượng của cái bọn Việt Cách Việt Cộng, à Việt Cách Việt Quốc, gọi là Việt Nam Quốc dân đảng đấy rồi Việt.
Việt Nam cách mệnh đồng minh hội?
Việt Quốc Việt Cách, rồi là tham gia tiễu trừ những cái bọn phản động theo gót cái bọn, bọn Tàu nó sang nó tiếp quản, thay mặt Đồng minh nó sang nó tiếp quản đấy, mà Thanh Hóa lúc bấy giờ là gọi bọn, bọn Tàu vàng đấy.
Gọi là Tàu phù đấy à?
Tàu phù đấy.
Bác có nhớ một cái vụ nào cụ thể mà mình xử lý những cái bọn đấy không?
À có, Tàu vàng nó gác ở chỗ Cầu Cốc đấy, thế là anh em như vậy là bố trí cướp súng của nó, ban đêm đấy, thế là cướp súng Tàu vàng.
Mình có tổ chức những cái đội đi ám sát những đối tượng của nó không?
Không thì mình cũng không ám sát chi cái bọn Tàu, việc gì mà mình gây hấn với nó, chẳng qua là mình tìm cách mình thí dụ như nó canh gác ở đâu rồi tìm chỗ lúc mà nó sơ hở thì cướp, cướp súng của nó, thế thôi, lấy vũ khí của nó thôi, chứ còn bấy giờ mình không tổ chức đánh nó, vì nếu mình tổ chức đánh nó thì lực lượng của mình cũng, cũng nhỏ yếu mà thứ hai nữa là mình lại tránh cái sự gây hấn với nó, thế cho nên là cái chuyện đó là mình tránh thôi.
Cái lúc mà bác làm Cảnh sát xung phong là nó thuộc của tỉnh à bác?
Cảnh sát xung phong là thuộc vào thị xã, đấy, thị xã lúc bấy giờ nhưng mà cái Ty Cảnh sát xung phong bấy giờ là nó phụ trách chung.
À nó gọi là Ty Cảnh sát xung phong à?
Ừ, Ty, về sau nó mới đổi thành Ty Công an.
À tiền thân của nó là Cảnh sát xung phong đấy?
Tiền thân của nó, công an, rồi nó hình thành Ty Công an đấy.
Khi bác vào Cảnh sát xung phong là bác giữ cái chức vụ gì trong đấy?
Tôi là lúc bấy giờ tôi cũng là tiểu đội trưởng thôi, làm tiểu đội trưởng.
Lúc đấy cái Ty Cảnh sát xung phong đấy có đông không ạ?
Lúc đấy lực lượng của toàn đa số học sinh, anh em ngay ở cơ quan Cảnh sát xung phong lúc đấy độ khoảng hơn một trăm đấy, hơn một trăm.
Chắc người ta cũng phải có sự chọn lựa đấy nhờ?
Còn là các lực lượng cử đi các nơi khác, ví dụ như Sầm Sơn hay là các cái nơi cần thiết, nhưng lực lượng ở ngay tại thị xã thì độ khoảng hơn, hơn một trăm.
Như bác vào Cảnh sát xung phong đấy thì người ta có cái tiêu chuẩn gì để cho mình vào đấy không?
Úi giời lúc bấy giờ thì nó cái tinh thần yêu nước là chính, anh tự nguyện, chứ lúc đấy cũng chả phải là tiêu chuẩn đề ra thế nọ với thế kia, lúc đấy là, là tinh thần tự nguyện xung phong là chính, nhưng mà trước khi vào thì khám sức khỏe, đấy, bảo đảm cái sức khỏe, thế là họ nhận thôi, vào như thế thôi. Tôi còn nhớ cái hồi, hồi tôi đi khám tôi còn muốn được vào tôi còn bỏ gạch vào túi cơ mà.
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Đeo thêm gạch?
Để cho nó nặng, đấy, cái tinh thần của mình là chính, đấy.
Cảnh sát xung phong đấy vào mình phải huấn luyện lâu không bác?
À huấn luyện thì cũng, vừa làm việc vừa huấn luyện chứ không phải huấn luyện xong thì mới ấy, vào nhận nhiệm vụ một cái nhận quân trang quân phục một cái là phân công vào các, biên chế vào các cái tiểu đội rồi phân đội, rồi phân công nhiệm vụ.
À lúc đấy là có quân trang quân chiếc rồi đấy?
Có, gọi là màu sắc giống nhau thôi thế chứ nó cũng chưa phải là cái loại quân trang quân phục nó, nó mang tính chất là chính quy lắm, nhưng mà nó có một cái sắc phục nhưng mà nó đồng, đồng sắc phục.
Ví dụ mình ra đường người ta có biết đấy mình là Cảnh sát xung phong không?
Biết chứ, biết chứ.
Nhìn cái màu áo ấy?
Màu áo, màu xanh.
Có súng không ạ, mỗi người có được một khẩu súng không?
Tớ có một bộ, thế giày.
Thế cũng đàng hoàng rồi đấy chứ nhờ?
Hả?
Thế trông cũng đàng hoàng rồi đấy chứ?
Ừ, thế nhưng mà, còn ăn, ăn uống thì tập trung.
Tức là người ta nuôi mình luôn đấy?
Ừ, của, của Nhà nước, thí dụ như chúng tôi hồi là ăn, ăn cơ quan Sở đấy.
Sở gì ạ?
Hả?
Sở gì ạ?
Sở Cảnh sát, Sở Cảnh sát xung phong đấy.
Nó gọi là Sở hay gọi là Ty ạ?
Gọi là Sở.
Sở Cảnh sát xung phong ạ?
Ừ, sau này lên Công an mới gọi là Ty.
Ngày xưa là Sở thôi?
Ừ.
Lúc đấy ở Thanh Hóa Việt Nam Quốc dân đảng hoạt động cũng mạnh nhờ?
Việt Nam Quốc dân đảng cái bọn nó hoạt động mạnh là ở phố Huế, Tân An.
Nó có hẳn trụ sở đúng không ạ?
Ở Tân An, phố Huế, rồi có một cái điểm nữa là ở Nông Giang, chỗ phố Hàng Đồng, phố ga đấy.
Tức là nó có hẳn trụ sở riêng à bác?
Hả?
Nó có hẳn một cái trụ sở riêng của nó à?
Nó thì nó hoạt động kết hợp, nó dựa vào bọn Tàu vàng, bọn Tàu vàng sang chiếm, sang đóng quân nó chiếm, thay mặt Đồng minh đấy ở Thanh Hóa.
Việt Nam Quốc dân đảng là những thành phần xã hội nào người ta tham gia vào đấy ạ?
Úi giời, cái bọn nó quan điểm chính trị đúng đắn, nó cũng xu thời thôi, lập trường chính trị của nó cũng, nó cũng mơ hồ, đại khái thấy Quốc dân đảng oách như thế rồi là nó có trang phục, ăn mặc rồi là cũng có súng.
Tức là từng cá nhân đều có như thế?
Ừ, tôi biết là một số tay nó vào cái loại như thế, nó không phải là cái loại nó, lập trường có lập trường cách mạng không rõ ràng, mà nó xu thời, nó theo người ta nó vào, sau khi mà bọn, bọn Tàu vàng rút thì nó cũng chuồn nốt, nó theo bọn Tàu vàng nó chuồn hết.
Cháu nghe thấy hình như mình còn bắn nhau với nó gớm lắm cơ mà?
Ừ có, chính ra là tôi có một đồng nghiệp là cũng tham gia vào cái việc đánh nhau, bắn nhau với nó bị đạn đấy, nó bắn vào ngực đấy, cái tay đó hiện nay vẫn còn sống.
À bắn vào ngực mà vẫn sống được?
Ừ, vào ngực nhưng mà nó vào chỗ không hiểm.
Bác là có trực tiếp đánh trận nào không?
Tôi có tham gia vào nhưng mà may tôi không việc gì.
Nhưng mình trực tiếp bắn nhau rồi đấy?
Ừ.
Cái trận đấy là ở đâu bác, trận ở chỗ nào?
Nó gần cái đường vào trụ sở cảnh sát này, bố phòng mé ngoài, rồi nó cũng gây hấn cái chỗ Ba Lít, đấy, rồi mình cũng bố phòng mình đánh, đánh nó bỏ nó chạy, vì cái lực lượng cảnh sát, lực lượng của bọn Việt Quốc, Việt Nam Quốc dân đảng đấy nó cũng mỏng, lực lượng, gọi là lực lượng chiến đấu của nó, thì nó chỉ chuyên về ám sát, bắt cóc, đấy, kiểu của nó như thế, thế là nó làm lẻ như thế thôi, chứ còn nếu mà tổ chức mà chiếm đóng cơ quan của mình thì nó không, không có đủ lực lượng để nó làm.
Tức là trong Thanh Hóa nó cũng không dám chiếm đóng cơ quan Nhà nước của mình?
Ừ.
Lúc đấy bác bảo nó có trang phục, thì trang phục của nó màu gì?
Ai?
Trang phục của Quốc dân đảng đấy?
Quốc dân đảng thì lúc nó mặc màu, màu vàng, mà nó đội mũ chào mào.
Tức là nó đi nghênh ngang ngoài đường như thế?
Ừ, nó đi ở ngoài đường đấy, nó đi ở ngoài đường, mà lúc đấy mình cũng chẳng, mình cũng không muốn gây hấn chi nó cả, hắn đi hắn cứ đi thôi, nhưng mà mình chỉ có cái là mình bí mật mình theo dõi.
Bác có nhớ lãnh đạo Việt Nam Quốc dân đảng ở Thanh Hóa lúc đấy là ai không ạ?
Không nhớ, tổ chức của nó thì hắn bí mật mình cũng chả biết được, cũng có người tham gia, người nào mà Quốc dân đảng mình cũng biết một vài tên, như cái ông mà, mà gọi là bác sĩ ở chỗ phố lên phố ga đấy, hay là tay Đào Huy Hách, Đào Huy Hách là, là nhà ông đấy cũng biến thành cơ quan của bọn Quốc dân đảng, cắm cờ của Quốc dân đảng chứ.
Cờ nó là hình gì ạ?
Cũng mặt trời mặt trăng, cũng tia trắng trắng trắng, cũng không nhớ kỹ lắm đâu, hình thù nó, nó là như thế.
Thế tức là cũng có nhiều tầng lớp trí thức tham gia vào Quốc dân đảng đấy chứ nhờ, ví dụ nh bác sĩ này chẳng hạn?
Tôi biết ông đấy là bác sĩ, bác sĩ có phải thời kỳ đấy ở Thanh Hóa nhiều đâu, Thanh Hóa bấy giờ không có bác sĩ như hiện nay đâu, lúc bấy giờ tôi nhớ thế này, bác sĩ tư chỉ có Đào Huy Hách, tên Đào Huy Hách, mà dược sĩ cao cấp lúc bấy giờ là anh Phan Văn Giáo là hai, còn dược, à y, loại trung cấp thì có như ông Lê Cửu, đấy, thế thôi.
Thế cũng ít nhờ?
Đấy lác đác, cái loại đấy là loại nhà cũng có kinh tế khá giả.
Thế mình đi đánh Quốc dân đảng như thế là mình nhận chỉ thị từ ngoài Trung ương gửi vào à bác hay là thế nào, Trung ương chỉ đạo cho mình đánh Quốc dân đảng à?
Quốc dân đảng á?
Vâng, bảo ngoài Trung ương chỉ đạo vào à?
Trung ương của mình á.
Tức là ngoài Hà Nội người ta chỉ đạo vào à?
Cái lúc mà, mà cái lực lượng hoạt động của nó thì có ở đâu thì cái cấp ủy ở đấy nó có chủ trương, chủ trương chung của Trung ương rồi, thì ở địa phương nào thì địa phương đấy có trách nhiệm để mà, mà tìm cách mà đối phó thôi.
Thế đến khoảng năm bao nhiêu thì mình trấn áp được cái chuyện này ạ?
Nó mới là bốn, 46, đấy.
Tức là trước Toàn quốc kháng chiến à?
Cuối, cuối 45, đầu 46.
Khi Bác Hồ ký hiệp định mùng 6 tháng 3 năm 46 đấy bác, thì ở địa phương mình có cái phản ứng gì không?
Lúc Bác Hồ về tôi không có mặt ở đấy, nhưng biết, biết Bác có về.
Tức là khi Bác ký Hiệp ước sơ bộ với Pháp đấy, thì Quốc dân đảng rêu rao là Bác Hồ bán nước đấy, thì mình có phản ứng gì không?
Mình cũng chả có, ở Thanh Hóa thì không có cái hiện tượng gì, không có cái gì nó nổi lên về cái chuyện chống đối đâu, còn nó rêu rao ở đâu thì nó rêu rao, có người người ta nghe chứ còn ai không nghe thì không nghe thôi chứ. Tại vì nó có quần chúng đâu mà nó thành lập phong trào chống đối, chẳng qua cái bọn đó là một nhúm người nó, nó, đường lối của nó lạc lõng như thế, cho nên là nó muốn bêu rếu người ta thì ai nghe, cho nên không thành ra cái phong trào.
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Bác có tham gia dạy Bình dân học vụ không nhờ?
Đấy, Bình dân học vụ đấy, về sau này là.
Tức là đầu tiên là Truyền bá quốc ngữ này, rồi sau này bác lại tham gia dạy Bình dân học vụ nữa?
Đấy tôi đi dạy giai đoạn đầu là xóa, xóa mù chữ, thế rồi mà từ khi mà, từ phong trào đấy mà lên sau Cách mạng tháng Tám rồi thì mới hình thành ra cái phong trào Bình dân học vụ, thì cái lúc bấy giờ tôi lại không ở trong cái ngành đấy nữa, tôi tham gia lúc đầu, tham gia lúc đầu, giai đoạn sau này tôi vào tự vệ rồi sau vào Cảnh sát xung phong rồi sau tôi đi học thôi, quân đội lục quân chứ tôi không ở lại để, để ở địa phương, nhưng cái phong trào đấy tôi biết có nhưng mà tôi không tham gia tại vì tôi có ở nhà đâu mà tôi tham gia.
Phong trào lúc đấy ở Thanh Hóa có rầm rộ không bác?
Đó lúc bấy giờ nó thành ra phong trào rộng, rộng lớn đấy, chứ trước cái phong trào Truyền bá quốc ngữ bấy giờ nó đang hẹp, một vài địa phương thôi, phong trào này nó rộng rãi, đến lúc nó trở thành phong trào Bình dân học vụ rồi thì coi như là nó lan rộng rồi, toàn quốc chứ không phải riêng địa phương mình.
Thế bác làm Cảnh sát xung phong đấy được một năm không?
Được, được mấy năm, à được mấy tháng rồi tôi đi học luôn.
Tức là người ta cử mình đi học à hay mình xin đi học ạ?
Đi học thì ở, ở ấy là người ta chuyển đi chứ.
Tức là đi học Lục quân đấy?
Học Lục quân.
Bác học Lục quân là ở đâu?
Tôi học ở Quảng Ngãi.
À lại vào tít Quảng Ngãi học cơ à?
Học cái trường Lục quân của Nguyễn Sơn đấy, Thiếu tướng Nguyễn Sơn đấy, ông ấy là hiệu trưởng, mình là ở cái tuyến miền Trung, từ Thanh Hóa ra miền Trung thì học ở cái trường đấy, chứ nếu phía Bắc thì lại học ở, ở Sơn Tây.
Trần Quốc Tuấn đấy?
Trần Quốc Tuấn, học ở Sơn Tây, còn Lục quân Quảng Ngãi thì học ở Quảng Ngãi, ở miền Trung.
Thế khi bác đi học như thế là cái tiêu chuẩn nào mà mình được đi học?
Tiêu chuẩn thì ở cơ quan người ta có công văn chiêu sinh, cơ quan người ta xét và cũng dựa vào nguyện vọng mình nữa, đấy, thế đạt được yêu cầu thì người ta giới thiệu đi thôi.
Tức là lúc bác đi học Lục quân là thôi làm Cảnh sát xung phong, thì lúc đấy Việt Nam Quốc dân đảng chắc dẹp xong rồi đấy nhờ?
Lúc đấy chưa.
Vẫn chưa dẹp xong à?
Đang còn, lúc đó chưa, chưa hết, cái lúc đấy là cái bọn Tàu chưa rút, bọn Tàu đang còn ở lại mà tôi đi trong cái giai đoạn đấy.
Bác đi vào Quảng Ngãi là mình đi bằng phương tiện gì vào Quảng Ngãi?
Đi tàu.
À vẫn có tàu đi ạ?
Tàu hỏa, xe lửa đấy, lúc đấy có đường tàu chạy vào đấy.
Vào tận Quảng Ngãi?
Ừ, lúc đó mình chưa, mình đang có đường tàu đi đàng hoàng.
Đi chắc cũng mất nhiều ngày lắm nhờ?
Ừ, cho nên cái khi mà đến kháng chiến bắt đầu toàn quốc rồi thì mình bắt đầu mình phá, mình bóc đường ray rồi mình phá cầu, cầu Hàm Rồng Thanh Hóa cũng phá trong cái giai đoạn đấy.
Cũng tiếc nhờ bác nhờ, cái cầu?
Cái cầu Hàm Rồng Thanh Hóa cháu cũng chả biết.
Cái cầu bán nguyệt, cháu nhìn hình ảnh thấy cái cầu bán nguyệt đẹp lắm, nó vồng thế này này?
Ừ, có hai móng hai bên.
Đấy, trông đẹp lắm?
Cầu rất đẹp, cầu đấy là thằng Pháp nó làm, mà khi xưa như vậy các cụ nói lại cái giai đoạn mà mình đang nhỏ thì mình cũng không nắm được, thì các cụ cũng nói lại, như vậy là cái cầu đấy chết rất nhiều, chết ở cái khâu gọi là khi hai cái mố cầu này mà nó khít vào nhau này, thì nó, nó, không biết là hồi đó nó làm thì cũng, kỹ thuật của Pháp thì mình không biết nhưng mà nghe nói cái vụ đó là khi mà đấu hai cái mố cầu này lại với nhau này, thì có sự cố nó bật ra nó tung những lao động làm ở cái vế đấy thì tung xuống sông, chết. Cái cầu Hàm Rồng đấy khi xưa là công trình sư  là ông Xu-pha-nu-vông, Xu-pha-nu-vông là được phân công phụ trách cái công trình sư làm cái cầu Hàm Rồng, Xu-pha-nu-vông giỏi lắm, kỹ sư loại giỏi Đông Dương đấy được Pháp nó phân công cho làm.
Cái lúc mà mình tiêu thổ kháng chiến cũng triệt để nhờ?
Làm thì công thì lâu nhưng mà khi phá thì rất nhanh, người ta bảo làm các ông cũng không nắm vững được làm là bao nhiêu năm, vì lúc đấy các ông đang nhỏ các ông không nắm được, nhưng mà khi phá thì, nghe tôi nghe, lúc phá tôi cũng không biết, tôi đi học tôi nghe thôi chứ tôi không, không chứng kiến cái chuyện đấy, nhưng mà nghe các vị, kéo đưa hai cái đầu tàu, đầu tàu xe lửa đấy, đưa vào giữa cầu, rồi các ông ấy mấu giật giật mìn nổ, rồi lấy sức nặng của hai cái đầu tàu đấy thì nó kéo cầu xuống thôi, thành ra là đổ sụp, đấy, thế giờ mình làm lại xấu lắm.
Đấy thì cái cầu bây giờ?
Ừ, trông nó thế nào.
Ngày xưa đúng là hình nó vồng thế này lên, trông nó đẹp?
Ừ làm lại bây giờ cái kiểu gọi cho nó chắc thôi chứ còn là không đẹp, mình công nhận là thằng Pháp nó làm đẹp, đấy Pôn Dume cầu Long Biên đấy, cũng khi xưa là của Pháp nó làm đấy, nó làm đẹp.
À thế là khi bác vào học Lục quân ở trong Quảng Ngãi là học bao lâu ạ?
Hả?
Bác vào học Lục quân ở trong Quảng Ngãi đấy là học lâu không ạ?
Học ở đấy á?
Vâng, học lâu không ạ?
Học sáu tháng.
Học sáu tháng ạ, tức là học những cái gì trong đấy bác?
Học quân sự.
Chỉ học quân sự thôi?
Trường đào tạo quân sự, cán bộ quân sự.
Có học chính trị không ạ?
Có, chính trị, quân sự, thì mình có đơn giản là quân sự đâu, thường là của mình bây giờ là quân sự đi đôi với chính trị, cho nên cũng phải học chính trị.
Cái trường đấy chắc cũng đông lắm bác nhờ, bởi vì các tỉnh mà, đúng không?
Trường đấy là, là anh em ở ngoài này Thanh Hóa vào cũng đông, Thanh Hóa thì độ khoảng, ngay ở Cảnh sát xung phong cũng đi như vậy là cũng đến gần chục người đấy, thế còn ở trong kia các tỉnh lác đác, mỗi tỉnh một số, từ Thanh Hóa vào đến Nha Trang đấy, rồi Bình Định, Quy Nhơn có hết.
Tức là mình ăn học tại trường luôn à bác?
Ăn học tập trung, mà giáo viên, giáo viên chính trị thì người mình, Việt Nam, nhưng mà giáo viên quân sự thì Nhật.
Nhật à?
Nhật đầu hàng.
À Việt Nam mới đấy hả?
Đấy gọi Việt Nam mới thì nó dạy, như cái đơn vị tôi là một tay quan ba phụ trách, kỹ thuật, kỷ luật của nó là nghiêm lắm. Tôi còn nhớ có một lần như vậy là đi tập về, đi tập về thì chỉ có cái giai đoạn cuối cùng tức là giải tán và rửa ráy ăn cơm, rửa ráy ăn cơm, nhưng mà cái lúc đó lại, cái hôm đấy là giải tán không được nghiêm, rồi thành ra bắt tập hợp lại, bắt chạy, chạy ba cây số về rồi mới được vào ăn cơm, ghê thế.
Tức là cái lúc nghỉ rồi đấy mà vẫn phải theo kỷ luật?
Kỷ luật nó ghê lắm, đấy hồi đấy nó là Việt Nam mới, mình hồi đó là thiếu, thiếu huấn luyện viên quân sự, thế là mình lấy nó vào dạy cho mình.
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Chỉ có người Nhật thôi ạ?
Ừ.
Có người Đức, có người Trung Quốc các thứ không ạ?
Nó dạy thì nó dạy kỹ thuật quân sự của Nhật thôi.
Lúc đấy thì cũng chưa có Liên Xô nhờ, chuyên gia Liên Xô?
Chưa, tức là đầu là thằng Nhật, Nhật nó Việt Nam mới.
Vào đấy là mình ở theo tỉnh à bác hay là cứ ở lẫn lộn cả, ví dụ Thanh Hóa mình ở với Thanh Hóa?
Không, vào đấy nó phân tán đi, phân tán theo cái tổ chức chia của nó, hồi đấy là có mấy đại đội, chia thành từng đại đội một, tôi là đại đội một cũng có một vài anh Thanh Hóa, đại đội hai cũng có, có anh em Thanh Hóa hay đại đội ba cũng có Thanh Hóa, chứ không phải là Thanh Hóa ở riêng.
Ví dụ như mình học chính trị thì mình học gì ạ?
Học chính trị thì cũng học về tính chất sơ bộ của cách mạng, rồi đường lối của Đảng, đường lối cách mạng của Đảng, rồi đường lối quân sự của Đảng, đấy, mình học như thế.
Thế là mất sáu tháng ở trong đấy?
Ừ.
Thế sau khi tốt nghiệp xong thì mình có phải thi cử gì không ạ?
Sau khi tốt nghiệp, tốt nghiệp của cái khóa của tôi thì nó rơi vào cái trường hợp chuẩn bị toàn quốc kháng chiến.
Cuối năm 46?
Tôi ở cái nhóm được phân công ra, ra Bộ Quốc phòng, ra Bộ Quốc phòng lúc đấy ra Hà Nội, ra Hà Nội thì lúc bấy giờ tôi thấy không khí của, của kháng chiến đến nơi rồi, tôi thấy không khí là dân là đi sơ tán, ngoài đường thì đường phố là bày các, vứt các chướng ngại vật, tủ này, bàn này, đủ các thứ.
Tức là ở Hà Nội đấy?
Ở ngay Hà Nội, trong khi đó thì chưa, chưa bùng nổ đâu nhưng mà không khí chuẩn bị đấy, thế thì tôi ở Hà Nội có mấy, có hai ba hôm, thế sau tập trung phân tôi lên, phân tôi về chiến khu, lúc bấy giờ gọi là chiến khu, chiến khu II, chiến khu II cái lúc bấy giờ là ở Sơn Tây, ông Hoàng Sâm là, là phụ trách khu trưởng. Về chiến khu II thì lại phân công tôi lên, lên vùng Tây Bắc, Sơn La, lên đấy năm anh em, hai anh ở Lục quân Quảng Ngãi, ba anh em ở Trần Quốc Tuấn, thế là năm người, năm người đi một đoàn.
Đi lên Sơn La?
Năm người đi một đoàn, thế tôi nhớ là đi từ Sơn Tây mà lên Hòa Bình anh em vận chuyển đi như vậy bằng ô tô, thế đến Hòa Bình Suối Rút, Chợ Bờ thì đi lên Sơn La phải đi bộ, đi bộ lúc bấy giờ là đi, đi từ Suối Rút Chợ Bờ mà lên Lai Châu, thì trên đường hôm đấy đi Lai Châu thì đi, đi đến nửa đường thì nghe tin đánh nhau toàn quốc, bùng nổ toàn quốc.
Thế mình nghe tin thì lúc đấy mình nghe bằng cách gì ạ, bác có đài à, bác có đài để nghe à?
Không có đài.
Thế sao mình lại biết được tin ạ?
Lên được đơn vị người ta báo cho biết, đấy, mình đánh nhau toàn quốc. Thế lên đến Lai Châu, ngủ lại một đêm một tối, thế ngày mai lại đi bộ lên Sơn La, lên Sơn La là cái đơn vị mình nhận công tác, ở trung đoàn 11, trung đoàn ông Phùng Thế Tài.
Bác vào trung đoàn đấy thì bác làm nhiệm vụ gì?
Tôi vào trung đoàn tôi làm cán bộ trung đội.
Cán bộ trung đội ạ?
Ừ.
Thế đấy là cuối năm 46 đấy. Thế bắt đầu từ năm 47 là bác tham gia những cái việc gì nữa?
Hả?
Bảo thế từ năm 47 là bác làm những việc gì nữa?
Năm 47, năm thì tôi vào trong quân đội thôi, năm 54 thì tôi chuyển ngành, vì tôi bị thương, vì sức khỏe yếu rồi tôi chuyển ngành, năm 54 chuyển ngành.
Bác sang ngành gì ạ?
Tôi chuyển ngành tôi sang học, học Sư phạm, rồi tôi ra tôi dạy, dạy học.
Bác dạy cấp III đấy?
Ừ, thế rồi là về hưu thôi.
Thế là suốt trong cái thời gian đấy là bác cứ ở cái trung đoàn 11 đấy à?
Đầu tiên, trung đoàn 11 là trung đoàn đầu tiên, còn sau đó thì đi rải rác đi nhiều đơn vị khác.
Nhưng chủ yếu mình đi chiến đấu ở chiến trường nào ạ?
Chiến trường Tây Bắc, rồi chiến đấu ở Quân khu III đây cũng chiến đấu, ở Hà Đông này này, Hà Đông rồi sau này Khu IV.
À lại về Thanh Hóa?
Ừ lại về đó.
Về Thanh Hóa là bác về huyện nào?
Về Thanh Hóa tôi là, là bộ đội chủ lực, sau đó tôi ở trung đoàn 9 này, trung đoàn 7 ở Thanh Hóa, rồi trung đoàn 77.
Về Thanh Hóa lúc đấy mình là vùng tự do nhờ?
Thanh Hóa lúc còn đang là vùng tự do.
Thế vùng tự do mình rút về để làm gì ạ, chủ lực mình rút về đấy để dưỡng quân à bác?
Thì bộ đội lúc bấy giờ là, là đại đội tập, tại vì ở Thanh Hóa là có cái phong trào, Quân khu IV là có cái đại hội tập, đại hội tập thì ở chỗ Sim, Quán Giắt, luyện quân, luyện quân lập công, đấy nó có những cái phong trào như thế.
Lúc đấy trong quân đội là bác thấy đã đầy đủ các thứ chưa, vũ khí trang bị các thứ  chưa?
Hả?
Bảo lúc trong quân đội bác thấy đã có được đầy đủ chưa, về phương tiện vũ khí các thứ đấy?
Cái giai đoạn đó thì tùy từng giai đoạn, từ thô sơ rồi lên đến, cái giai đoạn đầu đấy thì vũ khí nó cũng cọc cạch, vũ khí của Nhật cũng có mà của Pháp cũng có, nó lẫn lộn như thế, mà Liên Xô nó viện trợ cho mình là sau này.
Tức là phải sau năm 50?
Mà tương đối hoàn chỉnh hơn đấy là giai đoạn chống Mỹ, chứ giai đoạn chống Pháp cũng đang cọc cạch, tại vì cái nguồn tiếp tế vũ khí chủ yếu dựa vào Liên Xô thôi.
Liên Xô với Trung Quốc?
Ừ, thì cứ gọi là của Trung Quốc nhưng mà vẫn cứ của Liên Xô, Liên Xô nó qua Trung Quốc, rồi Trung Quốc chuyển cho mình.
Bác là bị thương ở chiến trường nào?
Tôi bị ở chiến khu, chiến khu II, ở Mỹ Đức, chỗ chợ Bến, Hà Đông đấy, tôi bị thương ở đấy, bị thương trong cái trường hợp là Pháp nó đã chiếm Hà Nội rồi, lúc bấy giờ nó đã chiếm Hà Nội rồi, nó đánh vòng lên Ninh Bình rồi, từ Ninh Bình nó đánh vòng xuống Chi Nê, Chi Nê rồi nó đánh vòng con đường Mỹ Đức đấy mà lên, lên chỗ Tân Thượng Xuân Mai lên đường lên Hòa Bình đấy, đấy, đại khái thế, chứ còn Hà Đông lúc bấy giờ cũng thế thôi.
Hà Đông là mình án ngữ cái đường 6 đấy à?
Đường 6 đấy, nó đánh qua đường 6 nó lên Hòa Bình.
Trong cái thời gian mà bác đi chiến đấu như thế có cái kỷ niệm nào mà bác thấy nhớ nhất không?
Có, nhưng mà kỷ niệm thì nhớ nhưng bây giờ đi lại cái vùng đấy là quên mất rồi.
Vì nó thay đổi nhiều quá?
Muốn gặp lại cái con người mà họ cứu mình đấy thì cũng, bây giờ cũng hàng mấy chục năm rồi chưa chắc còn sống, cho nên là cũng chịu.
Với lại là cảnh vật, nhà cửa nó cũng thay đổi rồi?
Là vì cái thời kỳ tôi bị thương đấy thì thất lạc với cái đơn vị quân y, lúc bấy giờ là quân y thì nó có như có bệnh viện bệnh viếc đàng hoàng như bây giờ đâu, gọi là quân y dã chiến, dã chiến nghĩa là cơ động, thế là chưa liên lạc được kịp thế thì mới vào cái nhà ông người Mường., thì ông thấy tôi bị ra máu, thì mình tự băng lấy thôi nhưng mà băng là băng tạm thời thôi, thuốc thang không có vì chưa gặp được bên, bên quân y, thế là máu cứ chảy, thế là ông ấy bảo cứ nằm đấy, ông ra gác bếp ông lấy một ống, ống tre đấy, rồi ông đổ trong ống tre ra, ông lấy cái mật ông mài vào cái bát rồi ông đổ tí rượu rồi ông đưa cho tôi uống, ông bảo mật gấu đấy, uống vào, uống vào thì độ khoảng mấy phút, dăm phút thế là máu cầm, thế là ngày mai mình, mình tiếp cận được với cái đơn vị quân y, nhưng mà nhờ ông ấy mà cầm được máu trong suốt cái đêm đó, thế tôi mới nhớ là, là không gặp được ông ấy trong cái trường hợp ấy thì máu mình chảy nhiều quá thì chưa chắc đã sống, mình nhớ, mình nhớ cái vùng đấy, mình nhớ, hồi đấy cũng không hỏi tên ông ấy là ai, tên đấy.
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Ngày đấy bộ đội chính quy mình đi đóng ở các địa phương thì người dân họ có giúp đỡ mình không ạ, tức là họ có nuôi nấng mình không?
Đó là dân đấy, tình dân đấy, tình dân đối với quân, thì tôi rất nhớ mà bây giờ mình nghĩ cho cùng ra thì mình cũng mang ơn ông ấy, nhưng mà muốn tìm muốn gặp lại ông ấy nhưng giờ không biết là cái nhà ông ấy bây giờ còn hay không, hai nữa là đổi tên, tên bản nào, thuộc huyện thì rõ ràng, huyện thì là huyện Mỹ Đức, chứ còn cái xã đấy, rồi cái làng đấy thì biết tên ông ấy, thế thì chịu rồi.
Bác thế là có vào Đảng không nhờ?
À có, giai đoạn năm 50.
50 ạ?
Ừ.
Cái ngày đấy kết nạp là ai giới thiệu bác vào Đảng, ở trong quân đội đấy à?
Địa phương, hồi huấn luyện.
Ai ạ?
Hồi ông cán bộ bộ đội địa phương.
Ông Luyện ạ?
Ừ, bộ đội địa phương Thanh Hóa đấy.
Cháu tưởng lúc đấy bác vào chính quy rồi?
Hồi tôi là chính quy rồi, tôi về tôi huấn luyện bộ đội địa phương.
Huấn luyện bộ đội địa phương, thế là mình kết nạp từ lúc đấy?
Ừ.
Bác có nhớ ai giới thiệu mình vào Đảng không?
Ông chết mất rồi.
Ai ạ, tên là gì ạ?
Ông ấy, ông Thôn, một ông tên là Thôn, một người ở huyện, huyện Hậu Lộc, ông chết rồi, còn một ông nữa là người Thọ Xuân, bộ đội địa phương, ông chết rồi, hai ông đều chết cả.
Như bác là dự bị có phải lâu không?
Hả?
Bảo mình có phải dự bị lâu không ạ?
Lúc đó là sáu tháng.
Sáu tháng, tức là xếp mình vào thành phần gì ạ?
Lúc đó là học sinh thôi.
Tiểu tư sản học sinh đấy à?
Ừ hồi đấy mà học sinh cho là tiểu tư sản thì là tiểu tư sản thôi, chứ còn sao nữa.
Bác có đi học một cái lớp chỉnh huấn chỉnh Đảng nào không?
Học tất nhiên là học lớp dự bị, đảng viên mới chẳng hạn, đấy.
Cũng ở Thanh Hóa đấy?
Ừ.
Nhưng sau này có đi học lớp chỉnh Đảng nào không ạ?
Có chứ, trong bộ đội cũng phải học.
Tức là gọi là chỉnh quân đấy à?
Chỉnh huấn, chỉnh huấn chỉnh quân, chỉnh Đảng đấy.
Cái hồi bác đi học ở trong quân đội là học ở đâu?
Hả?
Cái hồi bác đi học chỉnh huấn trong quân đội là học ở đâu?
Đóng đâu thì học đấy, tức là có cố định đâu, có trường có lớp gì đâu.
Tức là người ta mở như thế nào ạ?
Học ở trong đơn vị đấy.
Chứ không phải là mình phải đến một nơi khác mình học à?
Ừ.
Như trong quân đội người ta có đề cập đến vấn đề thành phần không ạ?
Thành phần à, thành phần thì thuộc cái phạm vi tổ chức Đảng, tôi cũng chẳng quan tâm lắm cái chuyện đấy nhưng mà cái hồi mà, mà trong thời kỳ bao cấp đấy, thì cái quan niệm về thành phần cũng rất nặng, những cái lực lượng mà nòng cốt lúc bấy giờ đấy thì lại lúc bấy giờ thì nặng về thành phần gọi là, là bần nông, bần cố nông thì đấy là nông thôn, còn ở thành thị thì lại công nhân, chứ còn các cái diện khác thì như trí thức, học sinh rồi là buôn bán rồi là này khác thì là thành phần như thế nhưng mà nó không phải là lực lượng nòng cốt lúc bấy giờ đâu, bây giờ thì nó khác đi rồi, bây giờ nhìn cái thành phần chủ nghĩa nó khác đi rồi, cho nên cái loại cái hồi đấy mà gọi là trí thức thì cũng gọi là tạch tạch xè, cái hồi đấy hay nói hay cái kiểu như thế, thế bây giờ.
Tạch tạch xè là tiểu tư sản đấy?
Ừ, thế bây giờ mới đề cao lên chứ, đề cao cái tiểu tư sản bây giờ mới học sinh, sinh viên.
Như bác ở trong quân đội như thế mà mình thành phần học sinh tiểu tư sản thế thì có bị cái gì không, người ta có để ý gì không?
Không, không thành vấn đề gì, đứng về mặt tổ chức thì họ, họ cũng nghĩ mình là cái loại tiểu tư sản thế thôi.
Thế là năm 50 bác lại về Thanh Hóa để huấn luyện cho bộ đội địa phương?
Ừ.
Huấn luyện cho bộ đội địa phương là bác huấn luyện ở ngay thị xã à?
Huấn luyện gọi là tân binh, huấn luyện ở Thanh Hóa, ở, ở trong Nông Cống đấy, tôi phụ trách là một trại.
Lúc đấy bác thấy cái thuế nông nghiệp mình thực hiện thế nào, ví dụ ở Nông Cống đấy?
Thế nào?
Cái thuế nông nghiệp đấy?
Khối nông nghiệp á?
Thuế nông nghiệp đấy?
À thuế á, thuế nông nghiệp à, tôi chẳng lưu ý lắm, là vì hồi tôi ở quân đội rồi, tôi không lưu ý cái việc đấy, thuế má chỉ nông dân mình có, mình có đi sâu vào cái chuyện đấy đâu, mình bây giờ binh nghiệp rồi, nghĩ chỉ chuyên về binh nghiệp thôi, lúc đấy cũng không, còn đối với nông dân thì cái nơi mình đóng quân thôi, chứ mình cũng không có đi sâu vào, đấy, vì không phải cái diện nghiệp vụ của mình, cho nên là không có đi sâu.
Bác là có đi tham gia cải cách ruộng đất không?
Không, cải cách ruộng đất là tôi không tham gia.
Bên quân đội là cũng không tham gia à?
Có khi người ta cũng cử đi chứ, mà có đi, có đi thì mình cũng phạm sai lầm, không đi chứ, đi cũng phạm sai lầm.
Sao lại thế ạ?
Vì thế này, nói cải cách ruộng đất là nói cho cháu biết, bây giờ các cháu sinh sau là các cháu không biết, cái cải cách ruộng đất là hắn xuất phát từ cái chỗ này, tức là chỉ đạo mà cải cách ruộng thì có chuyên gia nước ngoài, chuyên gia nước ngoài lúc đấy là Trung Quốc, đấy, thế thì cải cách ruộng bắt nguồn từ thằng Trung Quốc, Trung Quốc, thế khi mà Bác Hồ nhà mình đấy mới sang Liên Xô để xin viện trợ này khác đấy, thế thì ở bên cái Đảng Liên Xô người ta mới hỏi, hỏi Bác, thế Bác đã làm gì cải cải cách ruộng, ý là nói như thế, thế thì sau đó, sau đó Bác, sau đó Liên Xô thì nó có cái ý định với Bác là về tham khảo ý kiến Trung Quốc, thế Trung Quốc nó về nó góp ý thế nào đấy, rồi là thỏa thuận với mình như thế nào đấy mới cử chuyên gia sang, chuyên gia cải cách ruộng của Trung Quốc sang, thế là nó đẻ ra từ Trung ương cái chủ trương, nhưng mà lúc bấy giờ thì tôi biết được Bác Hồ nhà ta là muốn cải cách ruộng đất nhưng mà trên đường lối hòa bình chứ không đấu tranh cái kiểu gọi là, là cái kiểu đấu tố như cái kiểu như Việt Nam mình, nhưng mà nó không hợp gu với thằng Trung Quốc, cho nên là cứ làm theo đường lối của nó, đường lối của nó cho nên là cái cải cách ruộng đất nó mới xảy ra cái chuyện là sai, sai nghĩa là đã gọi là cải cách đấy thì phải tìm ra được cái đối tượng đấu tranh, mà đối tượng đấu tranh thì là trong cải cách thì là thành phần lớp trên, cho nên là đội cải cách mà đi đến nơi thì còn dựa vào cốt cán, là dựa vào cái đối tượng là, là bần cố nông, rồi lại còn tìm, tìm các đối tượng cao, có, có máu mặt ở địa phương, thì cứ nhìn thấy cái nhà ngói, cây mít, nhà nào nhà mà có cây mít với nhà ngói là, là.
Là bị quy là địa chủ à?
Quy lên địa chủ, đấy cho nên cái chuyện nó mới xảy ra sai, thế cán bộ thì, tôi có, có người bạn, trước là ở huyện Quảng Xương này này, trước là cán bộ huyện, đi tổ chức xây dựng Đảng, một số cơ sở Đảng là do ông ấy thành lập, thế nhưng mà đến cải cách thì tố đấy là những cái cơ sở Đảng như thế là Quốc dân đảng, gọi là Quốc, Quốc dân đảng.
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À thế ạ, biến thành Quốc dân đảng?
Là quy kết là như thế, cho nên là bị, bị quy kết lên như thế là coi như cải cách ruộng đất như thế là anh là tổ chức cơ sở Quốc dân đảng, thì Quốc dân đảng là đối tượng rồi, thế là bị xử.
Bị bắn à?
Đấy, cho nên là nhiều anh cán bộ chết oan.
Cái ông đấy tên là gì nhờ, cái ông mà bị?
Ông Kiền, bây giờ ông chết rồi.
Kiền ạ?
Ông Kiền người Quảng Xương, ông chết rồi.
Tức là đợt đấy là bị bắn à?
Ông ấy may là ông ở quân đội, chứ ông ở nhà thì ông chết rồi.
Ở nhà khéo bị bắn rồi đúng không?
Ừ, ở nhà ông ấy thì có mấy người, người em bị chết, thế thì ông cũng nói chuyện lại thì tôi biết thôi.
Thế ở trong quân đội thì lại không việc gì à?
Ông chết là ở cái chuyện là tịch thu hết các cái phương tiện sinh sống, ruộng đất rồi là thóc gạo, nghĩa là cô lập, cô lập, không còn cái gì ăn, đói.
Cô lập tức là thế nào ạ?
Cô lập tức là cô lập kinh tế, nhưng mà kinh tế là anh nông thôn anh là cái gạo, ngô, khoai, nhưng mà bị tịch thu hết rồi, thế không có cái ăn, đói.
Đi sang vay mượn hàng xóm cũng không được đúng không?
Cho nên là bà con nông dân đấy, lúc bấy giờ thì chia hoa lợi, khoai gọt bỏ đầu bỏ đuôi gì đấy, rồi đổ ra ao, thế thì thấy đói thì ra vớt ăn, ăn cũng không cho vớt, thế là cũng, đến cái khoai, khoai củ, khoai đầu thừa đuôi thẹo cũng không cho ăn, đấy thì đói quá thì chết thôi.
Cũng chết vì đói nữa?
Thế cho nên là nó sai, sai lầm.
Như ông bà cụ nhà mình ngày xưa làm thương nghiệp như thế thì có việc gì không ạ, buôn bán như thế?
Buôn bán thì công thương, công tư hợp doanh, lại cũng bảo là cái công tư hợp doanh cũng là bóc lột, đấy, cho nên lắm chuyện lắm, nó mới sai lầm nhiều cái nó chết bao nhiêu người là do cái chuyện đấy, do sai lầm.
Cháu thấy bảo tính theo phần trăm, ví dụ là một xã này là phải bao nhiêu phần trăm địa chủ?
Ừ, quy chỉ tiêu.
Đấy, chỉ tiêu đấy, phải đạt cho bằng được chỉ tiêu?
Anh tìm ra được ít thì anh không đạt được chỉ tiêu, thì anh lại bị trách, anh bị chê, chê trách.
Thế cho nên lại phải vẽ ra, bịa ra?
Tức là làm liều làm bừa đấy, làm bừa để lấy thành tích cho nên nó sai.
Nhưng chủ trương Trung ương thì là khác đúng không ạ?
Ừ.
Trung ương thì không có chỉ đạo như thế?
Trung ương thì, nói Trung ương thôi nhưng thực tế là lúc bấy giờ mấy cái tay trưởng đoàn cải cách ruộng đất là anh đấy là chúa.
Đội trưởng đấy?
Anh trực tiếp anh chỉ đạo, thế còn Trung ương xa ở đâu đấy.
Người ta bảo là nhất đội nhì giời đúng không ạ?
Nó nhiều cái nó, nó xảy ra nó, nó cũng không còn, mất hết cả đạo lý, tức là vợ đấu chồng, con đấu cha, đấy, loạn hết cả, nàng dâu cũng đấu bố chồng, lắm chuyện lắm, nó xảy ra nhiều lắm.
Bác có chứng kiến một trường hợp nào mà con đấu cha, vợ đấu chồng không, bác có được chứng kiến trường hợp nào như thế không?
Tôi, tôi nghe nói như thế, nhưng mà có một cái vụ mà tôi nghe cụ thể là đấu một ông Bí thư Huyện ủy Quảng Xương, mà một cô là cán bộ Phụ nữ huyện, thế thì ông đấu, ông bị đấu tức là đấu vào chỉnh đốn tổ chức, đấy, thì mới đưa ông ra đấu, đưa cái ông Bí thư này ra đấu.
Cái bà phụ nữ kia đấu?
Cho cái cô này là cán bộ Phụ nữ trong huyện đó, thì mới đấu ông đến cái nỗi là nó, nó, người ta, người ta, không biết rằng nói, nói như thế nào cho nó đúng, đấu bằng lời, bằng cử chỉ thì không nói làm gì, cũng là cái, đấu thì phải tìm những cái gì xấu xa nhất để mà đấu đúng không, chứ không ai mà đấu tốt cả, nhưng mà cái cô này cởi quần ngoài ra, đập vào mặt ông ấy, dã man như thế, thế thì cái hình thức đấu là , đấu như thế nào, đấu dã man.
Quá nguyên thủy nhờ?
Cởi quần ngoài, cởi ra, đập vào mặt.
Chắc lại vu cho ông này là hiếp bà đấy chắc?
Thế cái kiểu đấu đá như thế.
Thế ông đấy, tên ông Bí thư đấy tên là gì ạ?
Ông ấy là trước ông ấy là Bí thư Huyện ủy Quảng Xương.
Cái bà đấy, bác có nhớ tên cái bà đấy không?
Không biết bây giờ còn sống không, bà đấy người Quảng Xương.
Bà đấy tên là gì ạ?
Bà đấy tên là bà Tuyên.
Bà Tuyên à?
Ừ cán bộ Phụ nữ, bây giờ có một thời gian nghe nói bà theo chồng đâu vào, vào Nam, không biết còn sống hay chết, chả biết. Đấy tôi nghe như thế chứ tôi cũng chẳng chứng kiến, mà chính các ông quen biết đấy ông nói chuyện, cho nên là cái, cái hiện tượng như thế là, nó không phải là cá biệt mà nó phổ biến, nhiều lắm, dưới hình thức này hay hình thức khác.
Như ở làng bác lúc đấy bác nghe kể lại thì có ai bị cái gì không?
Hả?
Bảo ở làng bác đấy, sau này bác nghe kể lại ở làng bác đấy thì có việc gì không?
Thì có cái chuyện đó, tôi có một ông bạn như thế là bị tố đấu như thế là, ông này thì trước ông ở bộ đội, thế sau đó thì ông phục viên về địa phương, bấy giờ ông ở địa phương, bấy giờ cải cách ruộng đất thì mới tố ông ấy là, nó dựng, họ dựng lên một cái bi kịch, tức là có một cái người như thế là, đứa trẻ con nó bị đâu bị chết đuối đấy, dưới ao, thì nó mới dựng lên một cái, ông ấy là chủ mưu, mà cái ông mà, mà tôi vừa nói đấy là cùng, cùng đứng canh gác chỗ cái ông đấy, thế đồng bọn, thế sau đó là xử, xử tù, à không, không, đưa lên trại giam, giam, coi như là đưa đi cải tạo, thế là sau đó là đến sửa sai ông ấy được về đấy, thế sửa sai ông ấy được về, thì ông, ông cũng nói, gặp ông ấy thời kỳ sau này gặp ông ấy ông mới nói chuyện lại như thế, là vì ông bảo ông lên trại, thì khi mà cái tay phụ trách trại thì lại biết ông ấy, biết ông cái thời kỳ ông ở trong quân đội, bảo lạ nhờ, cái ông này ở trong quân đội cũng là cán bộ, cán bộ, cán bộ đại đội, đại đội phó, thế sao bây giờ vi phạm cái gì mà lại, thế xem hồ sơ thì can vào cái vụ án đứng canh gác cho cái tay giết người, khổ thế.
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À thế cái ông Bí thư mà ở huyện Quảng Xương đấy sau này sửa sai thì ông có được phục hồi lại không?
Hồi ông chết, ông chết rồi, hồi đấy đưa ông đi, sau đó đưa ông đi cải tạo, cải tạo xong đến khi sửa sai cho ông ấy về, ông về ông đi dọc đường, thì chả biết nguyên nhân đói hay thế nào không biết, thế là chết.
Chết dọc đường?
Ừ, chết, chết mà chết mất xác, không biết là chết ở đâu, thế là ghé vào dọc đường thì cũng không biết ông chết là trong cái trường hợp nào, khi sửa sai không về nổi đến nhà mà chết, chết dọc đường.
Thanh Hóa mình cũng là cái vùng mà đóng góp nhiều công nhiều của cho cái chiến dịch Điện Biên đấy nhờ, bác nhờ, Điện Biên Phủ đấy, là mình đóng góp cũng nhiều đấy nhờ?
Chết nhiều, bây giờ ở Điện Biên Phủ nhá, cháu nhớ rằng những anh em mà hy sinh ở chiến trường Điện Biên Phủ không phải là ai cũng biết, dân có biết tên đâu, mà ai cũng biết chỗ nơi chôn, chôn cất, nhưng mà cũng có người may mắn là có nơi, có tên, có tuổi, có nơi, quê quán, nhưng có người cũng không biết, không biết là hài cốt bây giờ nằm ở đâu, hy sinh ở Điện Biên. Thế thì cái này cũng, mình cũng hiểu một cách như thế này, vì sao lại có người chết mà không có tên, người ta gọi là chiến sĩ vô danh đấy, là vì cái bộ đội của mình đấy, khi mà thời chiến tranh thì đi đánh nhau chỉ biết là quen nhau, biết nhau thế thôi, nhưng khi mà hy sinh, hy sinh thì ở chiến trường thì nó muôn hình vạn trạng, bấy giờ chết ở đâu thì đơn vị ở gần đấy chôn đấy thôi, nhưng mà chôn thì biết rằng ngày tháng hy sinh là như vậy, tên tuổi là như vậy, nhưng mà quê quán thì cũng không biết rõ.
Nhiều khi viết giấy tờ rồi nó cũng phôi phai đi?
Đấy, cho nên là khi mà có những trường hợp mà thu, thu các cái, tìm mà, tìm hài cốt các liệt sĩ đã hy sinh, tìm lên nhưng mà không có cái cơ sở nào để mà biết rõ họ tên, quê quán, bởi vì trong người có cái gì đâu.
Mỹ là nó có hẳn một cái thẻ ấy nhờ?
Chính ra là mỗi anh có một cái, cái lắc mà ghi tên, ghi tuổi, ghi quê quán thì khi chết đi mà chôn thì sau này cái đấy, cái lắc đó không tiêu hủy thì nó vẫn còn, nhưng mà mình bộ đội làm chi có, cho nên rằng là bây giờ cũng không tìm ra.
Bác có hay kể những câu chuyện này cho con cháu mình nghe không, những chuyện thời kháng chiến chống Pháp này, bác có hay kể cho con cháu ở nhà mình nghe không?
Tôi thì nói thật ra tôi có kể một câu chuyện này, tôi kể cho một số con cháu khác nó biết, là các cháu đã bao giờ ăn gạo bốn màu chưa, các cháu ngỡ ngàng không biết gạo bốn màu là gạo ra làm sao.
Gạo bốn màu là gạo gì ạ?
Không biết gạo bốn màu làm sao, rứa tôi bảo thời kỳ chống Pháp chính tôi là cái người cũng đã được ăn cái gạo bốn màu, thế gạo bốn màu là gạo như thế nào, gạo bốn màu là khi xưa trong kháng chiến đấy, thì lương thực của mình chi có kho tàng như bây giờ mà bỏ đâu, có như bây giờ mình xây hoàn chỉnh như thế đâu, cho vào kho có bảo quản, chứ còn khi xưa là kho tàng rải rác ở trong rừng, xung quanh là phên nứa rồi gạo thì đổ lên trên cái giàn nứa bên này lót cót.
Bảo quản không tốt?
Đấy, như thế thì cái gì mà bảo vệ, mưa nắng lâu ngày nó mốc, đến nỗi mà vào lấy gạo ra mà ăn, thò tay xuống thế này nó nóng hầm hập, thò vào cái đống gạo này này.
Kiểu nó chín, nó ẩm quá nó chín?
Ừ, cái gạo đó đem về vo ăn, thì không ăn nó thì cũng không có gì mà ăn, thì buộc lòng phải ăn, thế thì cái gạo đấy đem ra vo, vo nước thì bóp nó nát, mà nó màu, màu xanh này, nó mốc xanh, mốc vàng lên, rồi cũng có những hạt mốc đỏ lên, thế là trong, trong đấy là, là.
Trắng, xanh, vàng, đỏ?
Là xanh này, màu vàng này, trắng này, là bốn màu, thế cái gạo bây giờ cho lợn ăn người ta, nó cũng không buồn ăn, đấy lúc đấy là phải ăn.
Lúc trong bộ đội đấy?
Đấy, trong bộ đội chống Pháp đấy, cho nên là để các cháu nó biết rõ đấy, cái hồi ở bộ đội khổ như thế mà vẫn ăn.
Theo bác bây giờ những cái phương tiện truyền thông như là truyền hình rồi báo chí các thứ đấy, người ta đã phản ánh tốt về câu chuyện thời kháng chiến chống Pháp này chưa?
Có những cái thì anh đưa lên được, có những cái anh chưa đưa lên được.
Ví dụ là thế nào ạ?
Đấy chứ không phải là, bây giờ gọi là phóng viên bây giờ là cái loại trẻ mới lớn lên, biết đâu được những cái chuyện ngày xưa.
Thế cho nên truyền hình mình là phải nói nhiều, báo chí phải nói nhiều để cho lớp trẻ nó biết?
Ừ, nhiều cái, nhất là bây giờ nói bảo là cái gian khổ như vậy nhưng mà anh em vượt được cũng là do cái tinh thần mà ra thôi, như bây giờ nói chứ huy động đi tuyển, đi nghĩa vụ, nghĩa vụ bây giờ là tuyển, thế khi xưa thì tuyển, tuyển quân thì tự nguyện.
Như bác còn bỏ thêm cả gạch để cho nặng cân?
Ừ, khi xưa là tự nguyện, tình nguyện, tự nguyện chứ không phải là nghĩa vụ, lính khi xưa là, thời bao cấp khi xưa là tình nguyện, chứ bây giờ nghĩa vụ thì.
Như bác đi bộ đội như thế thì các cụ ở nhà thì có được cái tiêu chuẩn gì không, khi mình đi bộ đội?
Khi xưa chả có tiêu chuẩn gì.
Tức là mình chiến đấu ngoài chiến trường này, thì bố mẹ mình ở nhà?
Có khi phải trốn mà đi, không đi công khai.
Không, ý cháu muốn nói là ví dụ bác đi ở ngoài chiến trường nhá, bộ đội, thì hai cụ ở nhà đấy thì có được chính quyền ưu tiên cho cái gì không ạ?
Không, khi xưa thì cái chuyện đấy thì nó là phổ biến chứ không phải là vấn đề hiếm, lính tình nguyện mà, mà đi thì cũng nhiều người đi chứ không phải là một mình mình, nó thành cái phong trào rồi, đấy, cho nên cái chuyện đấy là không có thưởng thiếc gì đâu, chỉ có sau này Nhà nước thì có thưởng thì chẳng qua là thưởng cái bảng gia đình vẻ vang, gia đình có con đi bộ đội, thế thôi, chứ không có cái thưởng vật chất chẳng có gì, đấy.
Cái ngày đấy Thanh Hóa mình là có nhiều người tản cư vào đấy không bác nhờ, mình là vùng tự do thì các tỉnh có tản cư về đấy không ạ, sơ tán về đấy?
Sơ tán à?
Vâng, ví dụ như Hà Nội người ta có đổ về Thanh Hóa người ta tản cư không?
Khi xưa á, khi xưa dân mà đi tản cư, thí dụ Hà Nội đi nhiều vùng, cái vùng Tây Bắc cũng có mà đi vào Nam, à đi vào phía nam, ví dụ đi vào Thanh Hóa cũng có nhiều người ở ngoài Bắc vào, thế là tiện đâu sinh sống là họ đi thôi chứ họ cũng không có nơi cố định, đấy, cũng không phải là dân thành phố có gốc rễ ở nông thôn là người ta về nông thôn đâu, có người không có gốc rễ nông thôn mà vẫn đi sơ tán.
Bác bây giờ là có Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng rồi đấy nhờ?
Ừ, thế thôi.
Tức là bác kết nạp vào Đảng là năm 50?
50.
Thì năm nay là 60 năm tuổi Đảng rồi còn gì nữa. Bác nhận huy hiệu chưa?
Ôi huy hiệu thì tôi, bây giờ cũng là cũng tham gia vào cái chuyện, cũng được ghi nhận là như thế thôi, giờ những cái gia đình treo những cái này khác, các con cháu treo, treo làm cái gì.
Bác không thích treo à?
Ừ huân huy chương chả treo.
Thế còn không ạ?
Còn, cũng có người thì mất hết, cũng có người mất, cũng có người cũng treo.
Nhưng bây giờ bác có treo cái huân chương nào không, cho cháu chụp ảnh một cái?
Tôi cất ở nhà con tôi tôi có treo đâu, treo lên, đi vào các cái gia đình, có nhà thì cũng có người treo, có người không treo.
Như bác thì lại không thích treo?
Cái này thì cần, cần kỷ niệm gì đấy thì đeo, đeo xong rồi đi về cất đi thôi.
Những cái mà to to treo trên tường là bác không treo à?
Không, trước tôi treo nhưng mà bây giờ thì lại, lại ấy rồi.
Thôi được rồi hôm nay có khi là hỏi chuyện bác như vậy thôi không sợ bác mệt, rất là cám ơn bác. 
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